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I.TRẮC NGHIỆM  (4 điểm) 
Bài 1: (2,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
a. (0,5 điểm) Số gồm: 6 chục triệu, 6 trăm nghìn, 7 chục nghìn, 4 trăm, 6 đơn vị viết là:
A. 60 670 406	        B. 65 766			C.65 766 000  	     D. 66 746 
b. (0,5 điểm) Số 1 358 153 làm tròn đến hàng trăm nghìn ta được số: 
A. 1 300 000	        B. 1 360 000			C. 1 350 000	     D. 1 400 000	                     
c. (0,5 điểm) Giá trị của biểu thức (m – 7) × 5 với m = 128 là
A. 615                            B. 605                                 C. 93                           D.183
d. (0,5 điểm) Trong số 627 918 564, giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 số lần là:
A.2 lần                           B. 200 lần                            C. 2 000 lần                D. 20 000 lần
e. (0,5 điểm)  Cho a là số lẻ, biết 56 202 < a < 56 207. Giá trị của a là:
A. 56 203	  	        B. 56 204		            C. 56 202	                D. 56 207
Bài 2. (0,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
	
	A. Góc tù lớn hơn góc vuông .

	
	B. Góc bẹt bằng hai góc vuông 

	
	C. 1 là số tự nhiên bé nhất

	
	D. Số liền trước và số liền sau của một số tự nhiên hơn kém nhau 1 đơn vị.



Bài 3. (1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
a. 6 tấn 15 kg + 45 kg = ………………kg
b. Chia đều 350 lít sữa vào 7 can. Người ta bán đi 3 can sữa. Số lít sữa còn lại là: ……………………………………………………………………………………..
 II. TỰ LUẬN (6 điểm)
Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính.     
	    31 278 + 15 022
	68 542 – 33 515
	32 602 x 3
	42 350 : 6
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Bài 2. (1 điểm) 
	a) Tính giá trị biểu thức: a + b x c với a = 21 903; 
b = 220; c = 2
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
	b) Số ?
6m 5dm = …….. dm
  thế kỉ = …………. năm


Bài 3. (2 điểm) Bác Mai năm đầu thu hoạch được 1tạ64kg ngô. Năm thứ hai bác Mai thu hoạch kém năm thứ nhất 48kg, năm thứ ba thu hoạch gấp đôi năm đầu. Vậy cả ba năm bác Mai thu hoạch được bao nhiêu ki – lô – gam ngô?
Bài giải
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bài 4. (1 điểm) 
a. Cho các thẻ số:  0  ,  3  ,  6  ,  9  . Lập số chẵn lớn nhất và bé nhất có 4 chữ số được tạo bởi các thẻ số đã cho:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. Cho dãy số: 2, 3, 4, …., 99, 100. Hỏi dãy số trên có bao nhiêu số hạng?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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	TRẮC NGHIỆM
	4

	1
	Khoanh đúng mỗi đáp án đúng 0,5đ
(a - A; b - D; c - B; d – C; e - A)

	2 ,5

	2
	Điền đúng mỗi ô trống được 0,25đ
(A – Đ; B – Đ; C – S; D - S)
	0,5

	3
	Điền đúng mỗi phần 0,5đ
(a – 6060kg;  b – 200l)
	1
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	TỰ LUẬN
	6

	1
	Mỗi phép tính được đặt tính đúng và có đáp án đúng được 0,5 điểm
	2

	2
	a) Nếu a= 21 903; b= 220; c= 2 thì a + b x c = 21 903 + 220 x 2
                   = 21 903 + 440
                   = 22 343
b) 6m 5dm = 65 dm
      thế kỉ = 50 năm
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	Đổi đúng được 0,25đ
Trả lời và tính đúng ngày hai được 0,5đ
Trả lời và tính đúng ngày ba được 0,5đ
[bookmark: _GoBack]Trả lời và tính đúng ba ngày được 0,5đ
Đáp số 0,25đ

	2

	4
	a. Mỗi ý đúng được 0,25đ
9630, 3096
b. Tìm được 99 số hạng được 0,5đ
	1



